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	Số: 1510/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 26 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 838/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 (chín) thủ tục hành chính mới ban hành; 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 (mười) thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Long - Trưởng phòng KTN;
- Đ/c Phúc – PTP Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VP, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Dương Ngọc Long


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN 


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng  8  năm 2013
của UBND tỉnh Thái Nguyên)



Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Đường bộ: 



		1

		Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô



		2

		Thủ tục Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam- Campuchia



		3

		Thủ tục điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%



		4

		Thủ tục cấp mới và cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1



		5

		Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3



		6

		Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3





		7

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe



		8

		Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 



		9

		Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn trên 03 tháng






Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.


1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.


 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;



+ Đăng ký kinh doanh (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Phương án kinh doanh vận tải  bằng xe ô tô;




+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất làm bãi đỗ xe (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Văn bằng chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Giấy đăng ký chất lượng vận tải;



+ Danh sách xe thuộc sở hữu hoặc xe cho thuê tài chính kèm : Đăng ký xe, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (trừ đăng ký vận tải khách bằng Taxi).        



*  Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.



- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.



- Lệ phí, phí:



+ Cấp lần đầu: 200.000đồng/Giấy phép.



+ Cấp đổi, cấp lại: 50.000đồng/Giấy phép.



- Mẫu đơn, tờ khai: 



 Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải  bằng xe ô tô (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải).


 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ- CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;



+ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính  hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô;



+ Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái nguyên.



  2. Thủ tục cấp giấp phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại.



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Phô tô đăng ký, sổ kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy phép lái   xe và xuất trình bản gốc để đối chiếu;



  + Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại.



 * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)/phương tiện.



- Thời hạn giải quyết : 02 (hai) ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận và phù hiệu.


- Lệ phí:  50.000 đồng/lần (cả phù hiệu).


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT, ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;


         + Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia  ký ngày 01 tháng 6 năm 1998;


        +  Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 10 tháng 10 năm 2005;



+ Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT, ngày 07/7/2010 của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


 3. Thủ tục điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Công văn kèm theo báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu (phụ lục 16);



+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);



+ Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Không quá 04 (bốn) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:


+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra;



+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải có văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô.



-  Lệ phí, phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai:  Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo (Phụ lục 16 quy định tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



 Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

4. Thủ tục Cấp mới và cấp lại giấy phép đào tạo lái xe hạng A1


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Công văn  kèm theo báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu (phụ lục 16);



+ Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực) với trường hơp cấp mới;



+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);



+ Giấy đăng ký xe tập lái (bản sao chụp).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : 



* Không quá 08 ngày làm việc (trường hợp cấp mới) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:



+ Không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo;



+ Không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1 cho cơ sở đào tạo.



* Không quá 06 ngày làm việc (trường hợp cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:



+ Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo;



+ Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1cho cơ sở đào tạo.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe.



- Lệ phí, phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe  (Phụ lục 16 Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



 Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



 5. Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3  



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;



+ Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên đối với trường hợp xây dựng mới, của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái; 



+ Dự án đầu tư xây dựng, bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết :  Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


- Lệ phí, phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn các tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe tại QCVN số 40:2012/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư 18/2012/TT-BGTVT, ngày 06/06/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

  6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3


          - Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển kết qủa cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản của Trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết :  Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


- Lệ phí, phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn các tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe tại QCVN số 40:2012/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư 18/2012/TT-BGTVT, ngày 06/06/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

7. Thủ tục Cấp giấy giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định (phụ lục 15a);



+ Giấy phép lái xe còn thời hạn và có đủ thâm niên (bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);



+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);



+ Chứng chỉ sư phạm (bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;



+ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.



+ Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).


- Thời hạn giải quyết :  02 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


- Lệ phí, phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận viên dạy thực hành lái xe  (Phụ lục 15a kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


  8. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe bị mất



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe;



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe ( Phụ lục 29);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : Không quá 08 ngày làm việc kề từ ngày đủ điều kiện cấp lại.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vân tải tỉnh Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.


- Lệ phí, phí: 135.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 29) Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

9. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp quá hạn trên 03 tháng


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;



Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn;



+ Hồ sơ gốc lái xe bao gồm (Biên bản chấm thi, chứng chỉ đào tạo);



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe ( Phụ lục 29);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe;



+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân;



+ Ảnh màu 3x4= 2 cái.



* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc sau khi thi đạt trong kỳ thi sát hạch.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải  tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe ( Phụ lục 29) Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


PHỤ LỤC 2:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên )



Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Ghi chú



		I. Lĩnh vực Đường bộ



		01

		Cấp giấy phép thi công 

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thành phần hồ sơ;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		02

		Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

		- Sửa tên TTHC;


- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thành phần hồ sơ;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý;


- Sửa mẫu đơn.



		03

		Cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		04

		Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch.

		- Sửa tên TTHC;


- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa lệ phí;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.


- Sửa Thời hạn giải quyết



		05

		Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý.

		- Sửa tên TTHC;


- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thành phần hồ sơ;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa lệ phí;


- Sửa yêu cầu, điều kiện thực hiện;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý;


- Sửa mẫu đơn.



		06

		Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp, giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp 

		- Sửa tên TTHC.

- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa Thành phần hồ sơ.

- Sửa Thời hạn giải quyết.

- Sửa lệ phí.

- Sửa yêu cầu, điều kiện thực hiện.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.

- Sửa mẫu đơn.



		07

		Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài (công tác, học tập tại Việt Nam và khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam).

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa lệ phí;


- Sửa yêu cầu, điều kiện thực hiện;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý;


- Sửa mẫu đơn.



		08

		Đổi giấy  phép lái xe do nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa lệ phí;


- Sửa yêu cầu, điều kiện thực hiện;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý;


- Sửa mẫu đơn.





		09

		Cấp Giấy phép xe tập lái.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa Thời hạn giải quyết;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý;


- Sửa mẫu đơn.

- Sửa thành phần hồ sơ.



		10

		Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào.

		- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa Thời hạn giải quyết.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.


- Sửa đổi thành phần hồ sơ.


- Sửa mẫu đơn, tờ khai.



		11

		Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”.

		- Sửa tên thủ tục hành chính.

- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		12

		Cấp phù hiệu “Xe taxi”.

		- Sửa tên thủ tục hành chính.

- Sửa trình tự thực hiện.


- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		13

		Cấp biển hiệu cho xe vận tải khách du lịch.

		- Sửa tên thủ tục hành chính.


- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.


- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		14

		Cấp phù hiệu “Tuyến cố định” và “Sổ nhật trình chạy xe” cho xe tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định.

		- Sửa tên thủ tục hành chính;


- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa thành phần hồ sơ;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		15

		Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh liền kề và  tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định từ 1000km trở xuống có trong danh  mục công bố tuyến.

		- Sửa tên thủ tục hành chính.

- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.


- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa mẫu đơn; tơ khai.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		16

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện.

		- Sửa tên thủ tục hành chính

- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.


- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa mẫu đơn.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		17

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa mẫu đơn; tơ khai.


- Sửa thời hạn giải quyết.


- Sửa lệ phí.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		18

		Cấp  lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất.

		- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.


- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa lệ phí.

- Sửa mẫu đơn.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		19

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc hoặc không đủ hồ sơ gốc.

		- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa lệ phí.

- Sửa mẫu đơn; tờ khai.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		20

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa mẫu đơn.


- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa lệ phí.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		21

		Cấp Giấy sang tên di chuyển quản lý xe máy chuyên dùng.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.


- Sửa thành phần hồ sơ.



		II. Lĩnh vực Thủy nội địa



		01

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu 

		- Sửa tên thủ tục hành chính.

- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa thành phần hồ sơ;


- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		02

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật.

		- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa thành phần hồ sơ;


- Sửa lệ phí;

- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa mẫu đơn, tờ khai

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		03

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu 

		- Sửa tên thủ tục hành chính.

- Sửa trình tự thực hiện;


- Sửa thành phần hồ sơ;


- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		04

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện bị mất đăng ký 

		- Sửa tên thủ tục hành chính.      - Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ;

- Sửa thời hạn giải quyết.

- Sửa lệ phí.

- Sửa mẫu đơn;


- Sửa đổi căn cứ pháp lý.



		05

		Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

		- Sửa tên thủ tục hành chính.      


- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ.

- Sửa lệ phí.

- Sửa mẫu đơn.

- Sửa đổi căn cứ pháp lý.





  Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên


  I. Lĩnh vực Đường bộ



 1. Thủ tục Cấp giấy phép thi công


- Trình tự thực hiện:


Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý giao thông thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

     
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


*  Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công;


+ Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tuỳ theo mức quy mô của dự án;



+ Hồ Sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công nhằm đảm bảo giao thông, an toàn giao thông khi thi công công trình hoặc hạng mục công trình nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kèm theo Quyết định phê duyệt công trình (bản phôtô);



+ Hợp đồng xây lắp (Bản phôtô);



+  Cam kết của chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây lắp;


+ Địa chỉ, số điện thoại liên hệ.



*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ rõ ràng, hợp lệ và kiểm tra xong hiện trường.


    
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

    
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.

   
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công.

  
-  Lệ phí: Không.

    
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công (Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải)



-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

     
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số 21/2008/L-CTN ngày 28/1l/2008;



+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý giao thông thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép,  tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản; 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
-  Cách thức  thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 
* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;



+ Đăng ký ô tô (bản Phôtô, có bản chính để đối chiếu);



+ Đặc tính kỹ thuật của xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản Phôtô, có bản chính để đối chiếu).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ rõ ràng, hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.


- Lệ phí: 30.000 đồng/xe/lần cấp.


- Tên mẫu giấy đề nghị, mẫu tờ khai:  Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục 4) quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số 21/2008/L-CTN ngày 28/1l/2008;



+ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT, ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;



+ Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT, ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi bổ sung thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 76/2004/ TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


  3. Thủ tục Cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích tự hành trên đường bộ



 - Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý giao thông thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép,  tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

       - Cách  thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ;



+ Đăng ký xe (bản phôtô và bản chính để đối chiếu);



+ Đặc tính kỹ thuật của xe, trang đăng kiểm xe trong thời hạn lưu hành (bản phôtô và bản chính để đối chiếu).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ.
   



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vân tải Thái Nguyên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.


- Lệ phí: 30.000 đồng/xe/1lần cấp.


- Tên mẫu giấy đề nghị, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ lục 5) ban hành kèm theo Thông tư số 07/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số 21/2008/L-CTN ngày 28/11/2008;



+ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT, ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;



+ Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT, ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi bổ sung thông tư số 07/2010/ TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ";



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004  của Bộ Tài chính về việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4. Thủ tục cấp giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở giao thông vận tải quản lý sát hạch



- Trình tự thực hiện:


Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch.


- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định;


Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;


Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Danh sách thí sinh trúng tuyển;



+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch;



+ Ảnh màu 3x4= 2 cái.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 08 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí: 135.000 đồng/Giấy phép.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 53/2007/TT-BTC, ngày 21/5/2007  của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



 5. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải quản lý



 - Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản; 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

       - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Bản sao chụp Giấy phép lái xe;



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe  (Phụ lục 29);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 



+ 03 (ba) ngày làm việc: Đối với GPLX có hồ sơ do Sở Giao thông vận tải Thái nguyên quản lý. 



+ 25 (hai năm ngày) ngày làm việc: Đối với GPLX có hồ sơ do các Sở Giao thông vận tải  khác quản lý (để xác minh tại nơi cấp GPLX theo phụ lục 28a- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT). 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.



- Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 29) quy định tại  Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

6. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp, giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

        - Cách thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy phép lái xe do ngành công an, quân sự còn hạn sử dụng (bản chính);



+ Quyết định ra khỏi nghành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc... bản sao có chứng thực) đối với giấy phép do ngành công an cấp;



+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày thủ trưởng cấp trung đoàn ký (bản sao có chứng thực) đối với giấy phép quân sự;



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe ( Phụ lục 29);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 

         Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 29 Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình Quyết định ra khỏi nghành, giấy chứng minh thư nhân dân để đối chiếu.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



 7. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài (công tác học tập, tại Việt Nam và khác du lịch nước ngoài vào Việt Nam) 



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

       - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy phép lái xe (Bản sao chụp và bản gốc để đối chiếu);



+ Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (Bản sao chụp và bản gốc để đối chiếu);



+ Bản dịch công chứng Giấy phép lái xe;



+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phụ lục 30).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí:  135.000 đồng/giấy phép.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


 Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phụ lục 30) Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



 Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, thẻ cư chú, thẻ lưu chú, thẻ tạm chú, thẻ thường chú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


8. Thủ tục Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;


Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 * Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy phép lái xe (Bản sao chup và bản gốc để dối chiếu);



+ Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh xuất (Bản sao chup và bản gốc để đối chiếu);



+ Bản dịch công chứng Giấy phép lái xe;



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 29);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.



- Lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.




- Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 29) Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn, giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số 21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


9. Thủ tục Cấp giấy phép xe tập lái


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đào tạo, sát hạch;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý đào tạo, sát hạch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản; 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 * Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đăng ký xe (bản sao chụp), Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn (bản sao chụp), Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm  dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp);



+ Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép tập lái (phụ lục 15d).



 * Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 02 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập lái.



- Lệ phí:  30.000 đồng/giấy phép.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



  Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép tập lái (phụ lục 15d).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



10. Thủ tục Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào.



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



  * Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (phụ lục 6a, 6b);



+ Đăng ký xe (bản Phôtô và bản gốc để đối chiếu);



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản Phôtô và bản gốc để đối chiếu);



+ Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS (bản phôtô và bản gốc để đối chiếu).



*  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết : 02 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận; phù hiệu.



- Lệ phí: 50.000 đồng/lần (cả phù hiệu).


-Tên mẫu đơn, tờ khai: 


 Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt – Lào (Phụ lục 6a, 6b).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23/4/2009;



+  Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Công hoà XHCN và Chính phủ nước Công hoà dân chủ nhân dân Lào.


 11. Thủ tục Cấp phù hiệu " Xe hợp đồng"


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

    
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”;



+ Giấy phép kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô;



+ Đăng ký xe (bản Phôtô và bản gốc để đối chiếu);



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản Phôtô và bản gốc để đối chiếu);



+ Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS (bản Phôtô và bản gốc để đối chiếu);



+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe (Bản phô tô và bản gốc để đối chiếu).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 01 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu (Phụ lục 12)



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;



 12. Thủ tục Cấp phù hiệu "xe taxi"


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

    
 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe Taxi;



+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;



+ Phương án hoạt động vận tải taxi;



+ Đăng ký xe;



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;



+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự;



+ Giấy kiểm định đồng hồ tính tiền;



+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa xe taxi và trung tâm điều hành;



+ Đăng ký biểu trưng, logo màu sơn xe taxi.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 01(một) ngày làm việc 



- Cơ quan thực hiện Thủ  tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu “Xe Taxi”.



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC- BGTVT, ngày 18/7/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giao Thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


13. Thủ tục Cấp biển hiệu cho Xe vận tải khách  du lịch


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe du lịch;



+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;



+ Giấy đăng ký xe;



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;



+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự;



+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe;



+ Văn bản cấp phép của cơ quan có thẩm quyền thuộc ngành văn hóa, du lịch cho phép đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc 



-  Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch.



- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


14. Thủ tục Cấp phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" và " sổ nhật trình chạy xe" cho xe vận tải khách tuyến cố định.


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản;


Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



*  Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu “Tuyến cố định” (hoặc “Sổ nhật trình”);



- Văn bản chấp thuận...(1).... (hoặc công bố) tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô;



- Giấy đăng ký xe (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



- Hồ sơ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 01 (một) ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu: "Xe chạy tuyến cố định" và "Sổ nhật trình chạy xe".



- Lệ phí: Không có.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


15. Thủ tục Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh liền kề và  tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định từ 1000 km trở xuống có trong danh  mục công bố tuyến



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức  thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



*  Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đăng ký ...(1) tuyến vận tải hành khách cố định;



+ Chấp thuận (1)... (hoặc công bố tuyến) vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;



+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;



+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;



+ Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng ô tô;


+ Giấy đăng ký chất lượng vận tải;



+ Phô tô đăng ký, giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe;



+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe (Bản phô tô và bản gốc để đối chiếu).



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hàn chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.



- Lệ phí : Không.


- Tên mẫu đơn, tờ khai:



- Phương án kinh doanh vận tải  bằng xe ô tô ( phụ lục 1);


- Giấy đăng ký chất lượng vận tải ( phụ lục 4);



-  Giấy đăng ký ...(1).... tuyến vận tải hành khách cố định (phụ lục 5);



- Phương án hoạt động vận tải  hành khách cố định bằng ô tô (phụ lục 6).



-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;



+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.



   16. Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở giao thông vận tải  thực hiện



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Hồ sơ thiết kế (01  bộ = 04 quyển);



+ Tờ khai hải quan đối với phương tiện nhập khẩu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Đăng ký xe cơ giới cải tạo và sổ kiểm định (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu);



+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (phụ lục 3).



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 04 (bốn) ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.



- Lệ phí, phí: 200.000 đồng/hồ sơ.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT, ngày 31/7/2012 của Bộ GTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


17. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dung;



+ Chứng thư giám định chất lượng còn lại (hoặc Giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe máy chuyên dùng nhập khẩu);



+ Tờ khai hải quan (đối với phương tiện nhập khẩu);



+ Hợp đồng mua bán;



+ Hoá đơn VAT.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.



 - Lệ phí:




 + 200.000 đồng/đăng ký kèm biển số;



 + 50.000 đồng /đăng ký không kèm biển số.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



 Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dung (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



- Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


        - Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT, ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư  20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010;



- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



 18. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ gồm:



+ Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng( phụ lục 9).



+ Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dung (phụ lục 20).



+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 19).



* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc (kể từ khi phát tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng) 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.



- Lệ phí: 50.000 đồng/đăng ký.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai  đổi, cấp lại cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dung (Phụ lục 9)



+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 19)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT, ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



 19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc hoặc không đủ hồ sơ gốc


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức  thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2);



+ Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 20);



+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 19);



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi phát tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng) 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.



- Lệ phí: 200.000 đồng/đăng ký kèm biển số.


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 2);



+ Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 19);



+ Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 20).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT, ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010; 



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



   20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

    
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng( phụ lục 2);



+ Chứng từ mua bán (bản gốc);



+ Hoá đơn VAT (nếu đơn vị bán là doanh nghiệp);



+ Đăng ký xe máy chuyên dùng cũ.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.



- Phí, Lệ phí:



+ 200.000 đồng /đăng ký kèm biển số;



+ 50.000 đồng /đăng ký không kèm biển số.



- Tên mẫu đơn, tờ khai:  Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT, ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT  ngày 30/7/2010;



+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


21. Thủ tục cấp Giấy sang tên di chuyển quản lý xe máy chuyên dùng


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng;



+ Hợp đồng mua bán;


+ Hoá đơn VAT( nếu đơn vị bán là doanh nghiệp);



+ Đăng ký xe máy chuyên dùng cũ;



+ Biển số xe máy chuyên dùng cũ.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 01 ngày làm việc 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái  Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



 + Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 13- Thông tư 20/2010).



- Lệ phí: 10.000 đồng/lần.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (phụ lục 12 Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường bộ số  21/2008/L-CTN  ngày 13/11/2008;



+ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;



+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


        + Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;



+ Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT, ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 20/7/2010.




 II. Lĩnh vực Thủy nội địa


   1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu 



 - Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng kí phương tiện:



+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 1);



+ 2 ảnh cỡ 10 x 15 chụp toàn phần mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;



+ Hoá đơn thu lệ phí trước bạ (bản chính);



- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (mẫu 8);



Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng kí phương tiện kiểm tra:



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;



+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo qui định của pháp luật, đối với phương tiện được nhập khẩu;



- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;



- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam, đối với cá nhân nước ngoài;



- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng kí phương tiện tại nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của bên thuê.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.



-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

      
- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 1, 1A);



- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 8).



- Phí, lệ phí: 70.000 đồng/đăng ký.



- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;



+ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT, ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;



+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;


 
+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



   2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 2);



+ 2 ảnh cỡ 10 x 15 chụp toàn phần mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;



+ Hoá đơn thu lệ phí trước bạ (nếu có);



+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp;



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa ( đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (mẫu 8);



Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng kí phương tiện kiểm tra:



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 02 ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.



- Lệ phí: 70.000 đồng/đăng ký.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa  (Mẫu số 2);



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu 8).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;



+ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT, ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;



+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



 3. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu.



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 3);



+ 2 ảnh cỡ 10 x 15 chụp toàn phần mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;



+ Hoá đơn thu lệ phí trước bạ (nếu có);



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa ( đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm( mẫu 8);


        + Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp;



Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng kí phương tiện kiểm tra:



+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;



+ Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 02 (hai) ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.



- Lệ phí: 70.000 đồng/đăng ký.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+  Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa  (Mẫu số 3);



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (mẫu 8).



-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;



+ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT, ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;



+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



4. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 5);



+ 2 ảnh cỡ 10 x 15 chụp toàn phần mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.



* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc 



-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.



-  Lệ phí: 70.000 đồng/đăng ký.



-  Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 5 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;



+ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT, ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;



+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;


 
+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


 
 5. Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên;



Bước 2. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện;



- Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.



Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu soạn thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản. 



Bước 4. Trả kết quả cho Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;



+ 02 ảnh cỡ 10 x 15 chụp toàn phần mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;



+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết : 02 (hai) ngày làm việc. 



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.



- Lệ phí: 70.000 đồng/đăng ký.



- Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 7 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;



+ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT, ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;



+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;



+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


PHỤ LỤC 3:


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2013   của UBND tỉnh Thái Nguyên)


         I. Danh mục các thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên CSDL Quốc gia

		Văn bản QPPL có quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ



		I. Lĩnh vực đường bộ:



		1

		Cấp biên bản kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo

		T-TNG-142205-TT

		Thông tư 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.



		2

		Cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ Môi trường xe cơ giới cải

		T-TNG-142224-TT

		Thông tư 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.



		3

		Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 

		T-TNG-140785-TT

		Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



		4

		Cấp giấy di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

		T-TNG-140881-TT

		Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



		5

		Xử lý các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe: Mất, quá hạn trên 1 tháng, bấm 2 lỗ (do ngành Giao thông vận tải quản lý)

		T-TNG-140739-TT

		Thông tư  46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



		II. Lĩnh vực Thủy nội địa:



		6

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang  khai thác 

		T-TNG-136728-TT

		Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



		7

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

		T-TNG-139941-TT

		Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



		8

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu mà chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu 

		T-TNG-138442-TT

		Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
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		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện bị mất vì các lý do khác 

		T-TNG-138438-TT

		Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
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		Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

		T-TNG-140006-TT

		Không phát sinh nghiệp vụ.
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